	MẪU


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN


Khoa/Phòng/Trung tâm/Viện: ...................................................... Bộ môn: ………………………
BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016
VÀ KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016-2017
 (Dùng cho cán bộ giảng dạy )
- Họ và tên: ………………………………
Ngày tháng năm sinh: …………………………...…

- Chức vụ hiện nay (Đảng, chính quyền, đoàn thể): ……………………………………………….

- Nhiệm vụ kiêm nhiệm:………………………………………………………………………
- Ngạch viên chức:  ………………………

- Số giờ giảng phải đảm nhận theo chức danh: ………..……

- Số giờ được giảm: ………..……
- Định mức thời gian nghiên cứu khoa học:…………….
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016:
1. Tham gia các sinh hoạt, hoạt động tập thể của Trường, đơn vị:

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
2. Công tác chuyên môn (tính giờ chuẩn theo qui chế chi tiêu nội bộ và thời gian thực hiện         từ 01/7/2015 đến 30/6/2016).
(Lưu ý: Đề nghị khai đầy đủ, chi tiết theo đúng hướng dẫn của từng đề mục. Những mục khai không đầy đủ sẽ không được coi là căn cứ để tính kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học).

2.1. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
2.1.1 Giảng dạy (chỉ tính các giờ dạy cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh             của Trường và cho các đơn vị thuộc ĐHQGHN, do ĐHQGHN giao cho Nhà trường). 

	TT
	Tên môn học, chuyên đề
	Tín chỉ
	Tên Lớp - Khoa - Trường
	Số giờ thực giảng
	Số giờ giảng quy đổi

	
	
	
	Lớp
	Khoa
	Trường
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	Lên lớp hệ đại học chính quy:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	

	TT
	Tên môn học, chuyên đề
	Tín chỉ
	Tên Lớp - Khoa - Trường
	Số giờ thực giảng
	Số giờ giảng quy đổi

	
	
	
	Lớp
	Khoa
	Trường
	
	

	b 
	Lên lớp cho học viên cao học, nghiên cứu sinh:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Cộng
	
	

	c 
	Lên lớp cho hệ vừa làm vừa học:
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2.1.2. Hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chuyên đề tiến sĩ:
	
	Số lượng hướng dẫn
	Giờ quy đổi
	Số lượng phản biện
	Giờ quy đổi
	Tổng giờ

quy đổi

	Khóa luận tốt nghiệp
	
	
	
	
	

	Luận văn thạc sĩ
	
	
	
	
	

	Luận án tiến sĩ
	
	
	
	
	

	Chuyên đề tiến sĩ
	
	
	
	


2.1.3. Hướng dẫn sinh viên đi thực tập thực tế: 


- Số ngày hướng dẫn: ……………..Quy đổi: ………………….……
2.1.4. Một số công việc về đào tạo quy ra giờ chuẩn:

	Nội dung công việc
	Số lượng
	Giờ quy đổi

	Đào tạo đại học

	Làm đề và đáp án thi viết hết môn
	
	

	Coi thi hết môn
	
	

	Chấm thi hết môn
	
	

	Hướng dẫn và chấm niên luận
	
	

	Chấm báo cáo thực tập thực tế
	
	

	Đào tạo sau đại học

	Ra đề và đáp án thi hết môn
	
	

	Chấm bài thi viết hoặc hỏi thi vấn đáp 
	
	

	Chấm tiểu luận
	
	

	Coi thi hết môn
	
	


Tổng số giờ đã quy đổi (tổng giờ quy đổi các mục từ 2.1.1 đến 2.1.4): ………………..……

2.2. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.2.1. Các chương trình, đề tài nghiên cứu (các cấp)
	TT
	Tên đề tài và vị trí tham gia
	Loại đề tài, mã số
	Năm nghiệm thu
	Số giờ quy đổi

	VD
	Đặc điểm tư duy và lối sống của con người Việt Nam hiện nay trước những yêu cầu của đổi mới và hội nhập quốc tế (Chủ nhiệm đề tài nhánh)
	Đề tài cấp Nhà nước, KX.03.07/06-10
	2011
	150

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2.2. Các đề tài, dự án hợp đồng với các ban ngành, địa phương: các đề tài, dự án nghiên cứu do các tổ chức Việt Nam và quốc tế tài trợ (do Nhà trường quản lý)
	TT
	Tên đề tài/dự án và vị trí tham gia
	Loại đề tài/dự án
	Năm nghiệm thu
	Số giờ quy đổi

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2.3. Bài báo, báo cáo tham luận trong các tọa đàm, hội thảo
	TT
	Tên bài báo
	Tên tạp chí
	Số, năm
	Số giờ

quy đổi

	a) Bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước có chỉ số ISSN

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	b) Bài đăng trên tạp chí khoa học quốc tế

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	c) Báo cáo tham luận đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo trong nước có hội đồng biên tập xét duyệt

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	d) Báo cáo tham luận đăng toàn văn trong kỷ yếu hội thảo quốc tế

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


2.2.4. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và đạt giải từ cấp khoa trở lên:
	TT
	Tên đề tài
	Đạt giải
(cấp Khoa trở lên)
	Số giờ 
quy đổi

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2.2.5. Biên soạn giáo trình, bài giảng, sách tham khảo, chuyên luận, dịch tài liệu tham khảo (theo kế hoạch của Trường).
	TT
	Tên giáo trình, bài giảng, sách tham khảo,
 chuyên luận, tài liệu dịch
	Viết riêng
	Viết chung
	Nhà xuất bản, tháng, năm XB
	Số giờ quy đổi

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Tổng số giờ NCKH đã quy đổi (tổng giờ quy đổi các mục từ 2.2.1 đến 2.2.5): …………...
3. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ:
- Nâng cao trình độ: (Cao học/Nghiên cứu sinh):


- Nghiệp vụ:


- Ngoại ngữ:
· Nội dung khác:
4. Tự đánh giá:

(So sánh kết quả đạt được với kế hoạch đề ra trong năm học 2015-2016 theo từng nội dung kê khai/điểm mạnh/hạn chế cần phải khắc phục/mức độ hoàn thành công việc)

5. Đối chiếu với tiêu chuẩn thi đua, bản thân tự nhận thấy đạt danh hiệu gì?
6. Những ý kiến đóng góp với Trường, ĐHQGHN (nếu có):

II. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ YẾU CỦA NĂM HỌC 2016-2017:

- Chuyên môn nghiệp vụ: 

- Nâng cao trình độ ngoại ngữ (học và thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ):

- Nghiên cứu khoa học: Kế hoạch công tá
. Đăng 
                                                                                            Hà Nội, ngày         tháng        năm 2016
Xác nhận của Bộ môn                  Xác nhận của thủ trưởng đơn vị              Người khai
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